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I. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN: được chia thành 4 loại:
1/ Đoàn viên xuất sắc:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đoàn viên theo Điều lệ Đoàn; đăng ký và thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên cả về nhận thức và hành động.

- Gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và tu dưỡng đạo đức. Kết quả xếp loại học lực từ khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt; thực sự là tấm gương sáng về học tập và rèn luyện đạo đức cho thanh niên noi theo.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động do Đoàn tổ chức; gương mẫu làm nòng cốt trong các hoạt động của Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ; có ý thức xây dựng khối đoàn kết trong chi đoàn, nhà trường.
- Tham gia sinh hoạt Đoàn tại địa phương trong kỳ nghỉ hè xếp loại Xuất sắc.
- Không vi phạm pháp luật; không vi phạm trật tự an toàn giao thông; không gian lận trong kiểm tra, thi cử; không vi phạm các điều cấm đối với học sinh tại Điều lệ trường Trung học và nội quy quy chế của cơ quan và của Đoàn trường; 100% số buổi sinh hoạt và học tập đều đeo Huy hiệu Đoàn.

* Tôn vinh đoàn viên xuất sắc tiêu biểu: từ các đoàn viên xuất sắc chi đoàn bình xét đề nghị tôn vinh đoàn viên xuất sắc tiêu biểu dựa trên các tiêu chí bổ sung sau: đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt hoặc đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh; hoặc tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào Đoàn được chi đoàn và Đoàn trường ghi nhận.

2/ Đoàn viên khá:
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên theo Điều lệ Đoàn; đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên cả về nhận thức và hành động song chỉ thực hiện tốt 1 trong 2 nội dung, nội dung còn lại chỉ đạt mức khá.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và tu dưỡng đạo đức. Kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm đạt loại khá.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động do Đoàn tổ chức và các hoạt động của Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ; có ý thức xây dựng khối đoàn kết trong chi đoàn, nhà trường.

- Tham gia sinh hoạt Đoàn tại địa phương trong kỳ nghỉ hè xếp loại Khá trở lên.
- Không vi phạm pháp luật; không vi phạm trật tự an toàn giao thông; không gian lận trong kiểm tra, thi cử;  không vi phạm các điều cấm đối với học sinh tại Điều lệ trường Trung học; không vi phạm nội quy quy chế của cơ quan và của Đoàn trường hoặc có 1 - 2 lần vi phạm nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; có 1 - 2 lần tham gia hoạt động và học tập quên đeo Huy hiệu Đoàn.

3/ Đoàn viên trung bình:
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên theo Điều lệ Đoàn; đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên cả về nhận thức và hành động song chỉ thực hiện đạt mức trung bình.

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập và tu dưỡng đạo đức. Kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm đạt loại trung bình.

- Tham gia sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động do Đoàn tổ chức và các hoạt động của Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ chưa thực sự thường xuyên; chưa có ý thức xây dựng khối đoàn kết trong chi đoàn, nhà trường.
- Tham gia sinh hoạt Đoàn tại địa phương trong kỳ nghỉ hè xếp loại TB trở lên.
- Có hành vi vi phạm pháp luật; vi phạm trật tự an toàn giao thông; gian lận trong kiểm tra, thi cử; vi phạm một trong các điều cấm đối với học sinh tại Điều lệ trường Trung học; vi phạm nội quy quy chế của cơ quan và của Đoàn trường đã được nhắc nhở nhiều lần hoặc bị kỷ luật đoàn viên từ mức khiển trách đến cảnh cáo trước toàn thể đoàn viên thanh niên trong nhà trường; có nhiều hơn 2 lần tham gia hoạt động và học tập quên đeo Huy hiệu Đoàn.

4/ Đoàn viên yếu kém:
- Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao, không đăng ký hoặc đăng ký nhưng không thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Kết quả xếp loại học lực hoặc hạnh kiểm dưới mức trung bình.

- Ít tham gia sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động do Đoàn tổ chức và các hoạt động của Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ; thiếu ý thức xây dựng khối đoàn kết trong chi đoàn, nhà trường.
- Tham gia sinh hoạt Đoàn tại địa phương trong kỳ nghỉ hè xếp loại Yếu kém hoặc không tham gia sinh hoạt.
- Có hành vi vi phạm pháp luật; vi phạm trật tự an toàn giao thông; gian lận trong kiểm tra, thi cử; vi phạm một trong các điều cấm đối với học sinh tại Điều lệ trường Trung học; vi phạm nội quy quy chế của cơ quan và của Đoàn trường đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng thiếu ý thức sửa chữa; thường xuyên không đeo Huy hiệu Đoàn khi tham gia hoạt động và học tập.
II. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHI ĐOÀN: Được chia thành 4 loại:
1/ Chi đoàn vững mạnh:
Chi đoàn vững mạnh là những chi đoàn thực sự chủ động trong công tác, đóng vai trò hạt nhân chính trị trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường. Vì vậy chi đoàn vững mạnh phải là chi đoàn đạt được các tiêu chí sau:

- Chi đoàn đảm bảo duy trì sinh hoạt định kỳ; biết chủ động trong công tác; chủ động đoàn kết tập hợp thanh niên; chủ động về nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn; chủ động phát triển đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng; chủ động phối hợp với các lực lượng xã hội trong công tác thanh niên và xây dựng Đoàn.

- Chi đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đã được ghi trong Điều lệ Đoàn. Đoàn kết tập hợp được nhiều thanh niên tham gia vào phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; là nòng cốt trong các chương trình, các cuộc vận động do Đoàn tổ chức; chủ động tổ chức được ít nhất 1 hoạt động tình nguyện.

- Chủ động tổ chức rèn luyện đoàn viên, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, có tối thiểu 85% số đoàn viên đăng ký và thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, có tối thiểu 2/3 tổng số đoàn viên được xếp từ loại khá trở lên.

- Xây dựng được cơ sở vật chất và quỹ của Chi đoàn thông qua đó tổ chức duy trì được sinh hoạt, hoạt động của Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ thanh niên.

- Có phong trào thi đua các mặt đạt điểm trung bình chung từ 7,0 trở lên, không có điểm thành phần dưới 6,5 (kèm theo phụ lục qui định cách tính điểm).

- Có phong trào thi đua học tập và nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao. Kết quả cuối học kỳ, cuối năm học có đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu học sinh tiên tiến đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký đầu năm;

- Không có đoàn viên thanh niên vi phạm quy chế kiểm tra thi cử, vi phạm pháp luật và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

* Bình xét Chi đoàn Vững mạnh xuất sắc: từ các Chi đoàn đạt “Vững mạnh”, Hội nghị thi đua bình xét Chi đoàn Vững mạnh xuất sắc với tiêu chí sau: điểm trung bình thi đua các mặt từ 9,00 trở lên (không có điểm thành phần dưới 8,00); 90% đoàn viên xếp loại khá trở lên.

2/ Chi đoàn khá:
- Chi đoàn đảm bảo duy trì sinh hoạt định kỳ; biết chủ động trong công tác; chủ động đoàn kết tập hợp thanh niên; chủ động về nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn; chủ động phát triển đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng; chủ động phối hợp với các lực lượng xã hội trong công tác thanh niên và xây dựng Đoàn.

- Chi đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đã được ghi trong Điều lệ Đoàn. Đoàn kết tập hợp được nhiều thanh niên tham gia vào phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; là nòng cốt trong các chương trình, các cuộc vận động do Đoàn tổ chức.

- Chủ động tổ chức rèn luyện đoàn viên, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, có tối thiểu 65% số đoàn viên đăng ký và thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, có tối thiểu 1/2 tổng số đoàn viên được xếp từ loại khá trở lên.

- Xây dựng được cơ sở vật chất và quỹ của Chi đoàn thông qua đó tổ chức duy trì được sinh hoạt, hoạt động của Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ thanh niên.

- Có phong trào thi đua các mặt đạt điểm trung bình chung từ 6,5 trở lên, không có điểm thành phần dưới 5,0 (kèm theo phụ lục qui định cách tính điểm).

- Có phong trào thi đua học tập và nghiên cứu khoa học đạt kết quả khá. Kết quả cuối học kỳ, cuối năm học có đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu học sinh tiên tiến đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký đầu năm;

3/ Chi đoàn trung bình:
- Duy trì tổ chức, song các hoạt động không thường xuyên, không ổn định; thụ động trong nội dung, hình thức sinh hoạt, hiệu quả còn hạn chế.

- Công tác tổ chức và tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện chưa thực sự hiệu quả, các hoạt động chưa cụ thể, rõ nét trong nhà trường; có từ 50% số đoàn viên trở lên đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, có tối thiểu 1/3 tổng số đoàn viên được xếp từ loại khá trở lên. Hoặc có đoàn viên vi phạm bị kỷ luật từ mức khiển trách đến cảnh cáo trước toàn thể đoàn viên thanh niên trong toàn trường.

- Có phong trào thi đua các mặt đạt điểm trung bình chung từ 5,0 trở lên, không có điểm thành phần dưới 3,5 (kèm theo phụ lục qui định cách tính điểm).

- Có phong trào thi đua học tập và nghiên cứu khoa học đạt kết quả trung bình. Kết quả cuối học kỳ, cuối năm học có đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu học sinh tiên tiến hụt so với chỉ tiêu đăng ký đầu năm ít hơn 10%;

4/ Chi đoàn yếu kém:
- Có bộ máy BCH chi đoàn song không duy trì được sinh hoạt và hoạt động trì trệ; các hoạt động học tập và nề nếp được nhà trường, Đoàn trường nhắc nhở trước toàn trường từ 3 đến 5 lần/ học kỳ mà không có sự chuyển biến. Không phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được quy định tại Điều lệ Đoàn.

- Công tác tổ chức và tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện không mang lại hiệu quả, các hoạt động chưa cụ thể, rõ nét trong nhà trường; có từ 50% số đoàn viên trở lên đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, nhưng kết quả phân loại đoàn viên từ loại khá trở lên chưa đạt 1/3. Hoặc có đoàn viên vi phạm bị kỷ luật khai trừ khỏi tổ chức Đoàn.

- Có phong trào thi đua các mặt học tập, nề nếp và phong trào khác đạt điểm trung bình chung dưới 5,00 hoặc từ 5,00 trở lên (nhưng có 1 trong các điểm thành phần dưới 3,5 điểm).

III. SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI:
1/ Đối với kết quả đánh giá xếp loại đoàn viên:
- Sử dụng kết quả xếp loại vào phê ký Sổ đoàn viên hàng năm.

- Đối với đoàn viên được tôn vinh đoàn viên xuất sắc tiêu biểu sẽ được đề nghị BCH Đoàn trường hoặc tổ chức Đoàn cấp trên cao hơn xét khen thưởng vào cuối mỗi năm học và được cấp giấy chứng nhận đoàn viên xuất sắc tiêu biểu, được bình xét để giới thiệu lên chi bộ nhà trường xét cho đi học cảm tỉnh Đảng và kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

- Đối với đoàn viên yếu kém, chi đoàn phải có trách nhiệm cử người giúp đỡ, nếu quá trình giúp đỡ không có sự tiến bộ thì chi đoàn làm hồ sơ đề nghị Đoàn trường xem xét kỷ luật.

2/ Đối với kết quả đánh giá xếp loại chi đoàn:
- Sử dụng để đánh giá năng lực lãnh đạo của tập thể BCH chi đoàn, từ đó làm căn cứ xếp loại cán bộ đoàn đối với Bí thư, Phó Bí thư và uỷ viên BCH chi đoàn.

- Sử dụng vào việc khen thưởng bằng vật chất và giấy khen đối với các Chi đoàn đạt Chi đoàn vững mạnh và vãng mạnh xuất sắc; đối với Chi đoàn vững mạnh xuất sắc sẽ được bình xét để đề nghị tổ chức Đoàn cấp cao hơn xét khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Tiêu chí này sử dụng để đánh giá xếp loại chi đoàn và đoàn viên học sinh theo từng học kỳ và năm học. Đối với Chi đoàn giáo viên căn cứ tiêu chí này để xây dựng tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế của chi đoàn và trình lên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chi uỷ nhà trường phê duyệt để thực hiện cho phù hợp.

- Cuối học kỳ, năm học chi đoàn họp bình xét, xếp loại Đoàn viên, Chi Đoàn, danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu” và gởi danh sách lên cho BCH đoàn trường xét duyệt.

- Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban thi đua Đoàn trường, Ban Kiểm tra Đoàn trường, Ban chấp hành các chi đoàn căn cứ tiêu chí để sử dụng vào việc đánh giá xếp loại chi đoàn và đoàn viên. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị có văn bản phản ánh để Ban Thường vụ Đoàn trường xem xét hướng dẫn hoặc bổ sung các tiêu chí cho hợp lý.
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